
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt heo kg 6 65 000               390 000                    

Củ cải kg 6 6 000                 36 000                       

Rau muống bó 10 6 500                 65 000                       

Chuối kg 13 5 000                 65 000                       

556 000                    

Chả chiên kg 4 80 000               320 000                    

Cà chua hộp hộp 4 9 000                 36 000                       

Cải ngọt kg 6 6 000                 36 000                       

Cải thảo kg 18.3 7 000                 128 000                    

Ớt+ hành lá 55 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

650 000                    

Thịt Xay kg 4 65 000               260 000                    

Găng tay đôi 10 9 000                 90 000                       

Chùi nồi miếng 5 10 000               50 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

475 000                    

Thịt heo kg 6 65 000               390 000                    

Dưa cải kg 15 12 000               180 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

645 000                    

Thịt gà kg 12 45 000               540 000                    

Cà ri + hành lá 42 000                       

Nước T9/2017 310 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

967 000                    

Thịt Xay kg 6 65 000               390 000                    

Rau muống kg 15 6 000                 90 000                       

Điện thoại T8/2017 205 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

760 000                    

Chả cá kg 5 65 000               325 000                    

Cải thảo kg 20 6 000                 120 000                    

Tỏi kg 1 25 000               25 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Giấy ăn lốc 2 110 000             220 000                    

765 000                    

Thịt heo kg 8 65 000               520 000                    

Ca ri + ngũ vị Hương 27 000                       

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

649 000                    

Thịt Xay kg 8 65 000               520 000                    

Cải thảo kg 10 9 000                 90 000                       

Phí vệ sinh T9/2017 22 000                       21/09/2017

14/09/2017

Tổng theo ngày 

16/09/2017

Tổng theo ngày 

19/09/2017

Tổng theo ngày 

07/09/2017

Tổng theo ngày 

09/09/2017

Tổng theo ngày 

12/09/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/09/2017 đến 30/09/2017

02/09/2017

Tổng theo ngày 

05/09/2017

Tổng theo ngày 



chuối kg 18 5 000                 90 000                       

722 000                    

Cá kg 20 35 000               700 000                    

Điện T9/2017 178 000                    

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

Ga bình 2 1 030 000          2 060 000                 

3 028 000                 

Chả chiên kg 10 65 000               650 000                    

Cà chua hộp hộp 5 8 000                 40 000                       

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

Dung dich pha nước 

rửa chén 
gói 2 130 000             260 000                    

Phiếu thu cuốn 4 16 500               66 000                       

1 118 000                 

Thịt xay kg 8 65 000               520 000                    

Chuối kg 20 5 000                 100 000                    

620 000                    

Chả cá kg 8 65 000               520 000                    

Chuối kg 18 5 000                 90 000                       

Lương cô Hồng T9/2017 1 700 000                 

2 310 000                 

13 265 000   Tổng 

30/09/2017

28/09/2017

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

21/09/2017

Tổng theo ngày 

23/09/2017

Tổng theo ngày 

26/09/2017

Tổng theo ngày 


